Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam


CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN – Lớp 12 THPT
Thời gian làm bài: 60 phút.

1. KHUNG MA TRẬN

	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	Số câu: 5

Số điểm: 1,5625
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 12
Số điểm: 3,75 

	Số phức
	Số câu: 3

Số điểm: 1,25
	Số câu: 2

Số điểm: 9,375
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 8
Số điểm: 2,5 

	Phương pháp toạ độ trong không gian
	Số câu: 5

Số điểm: 1,5625
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 12
Số điểm: 3,75 

	Cộng
	Số câu: 13
Số điểm:4,0625 
	Số câu: 10
Số điểm: 3,125 
	Số câu: 6
Số điểm: 1,875 
	Số câu: 3
Số điểm: 0,9375 
	Số câu: 32
Số điểm: 10


2. CẤU TRÚC ĐỀ
	Chủ đề
	Số câu
	Nội dung cụ thể

	Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
	3
	Định nghĩa nguyên hàm. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp.
Tính chất của nguyên hàm.

	
	2
	Tính chất của tích phân.

	
	1
	Các phương pháp tìm nguyên hàm.

	
	1
	Định nghĩa tích phân.

	
	2
	Tính tích phân. Các phương pháp tính tích phân.

	
	2
	Ứng dụng của tích phân trong hình học.

	
	1
	Câu hỏi tổng hợp về tích phân.

	Số phức
	3
	Định nghĩa số phức.

Số thực và số thuần ảo.

Số phức bằng nhau.
Số phức liên hợp.
Biểu diễn hình học số phức.
Môđun của số phức.
Tập hợp điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.
Các phép toán trên tập số phức (cộng, trừ, nhân, chia).

	
	1
	Phương trình bậc hai với hệ số thực.

	
	3
	Xác định số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.

	
	1
	Câu hỏi tổng hợp về số phức.

	Phương pháp toạ độ trong không gian
	1
	Tọa độ của vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng và ứng dụng.

	
	1
	Tọa độ của điểm. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, tọa độ trọng tâm của tam giác.

	
	1
	Hình chiếu vuông góc của một điểm trên một mặt phẳng tọa độ, trên một trục tọa độ. Điểm đối xứng của một điểm qua một mặt phẳng tọa độ, qua một trục tọa độ, qua gốc tọa độ.

	
	1
	Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, vectơ chỉ phương của đường thẳng.

	
	1
	Góc.

	
	6
	Phương trình mặt cầu.

Phương trình mặt phẳng.

Phương trình đường thẳng.

Quan hệ song song, quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
Điểm thuộc mặt phẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc mặt cầu.

Vị trí tương đối của hai đường thẳng, của hai mặt phẳng, của đường thẳng và mặt phẳng, của mặt phẳng và mặt cầu, của đường thẳng và mặt cầu.
Khoảng cách.

	
	1
	Câu hỏi tổng hợp về phương pháp toạ độ trong không gian.


--------------- HẾT ---------------

